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TÓM TẮT— Nam Bộ là nơi hội tụ và sản sinh nên nhiều giá trị văn ho a  ha c nhau cu a  i   t Nam, trong ca c ma nh gh    cu a va n 
ho a Nam Bo  , to n gia o  ươ c ch  nh ngươ i  i   t ta o ra va o cuo i th            a u th           a  trơ  tha nh mo  t hi   n tươ ng hi  m co  
trong tiến trình lịch sử của mảnh  ất nà  nói riêng và của  iệt Nam nói chung.  h  nh v   va   , to n gia o no  i sinh nhanh cho ng 
trơ  tha nh  o i tươ ng gơ i mơ  nhi  u va n     giu   ca c nha  nghi  n cư u ti    tu c la m sa ng to   ơ i so ng tinh tha n cu a ngươ i  a n Nam 
Bo   no i ri  ng va   ư c tranh va n ho a Nam Bo   no i chung giai  oa n cuo i th            a u th         .  ới mong muốn gó  một  hần 
nhỏ vào việc tìm hiểu  ời sống tín ngưỡng tôn giáo của cư  ân Nam Bộ, chúng tôi thực hiện  ài viết nà  nhằm làm rõ những 
 iều  iện hình thành và các  ặc trưng của tôn giáo nội sinh Nam Bộ cuối thế  ỷ      ầu thế  ỷ   . 

Từ khóa— Nam Bộ, tôn giáo, tôn giáo nội sinh,  ặc trưng. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ trước  ến na  tôn giáo vẫn là vấn  ề  ược rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu, tu  nhiên nghiên cứu 
tôn giáo là một công việc hết sức nhạ  cảm,  ởi vì ngà  na  tôn giáo  hông chỉ  ơn thuần là niềm tin của mỗi 
người mà nó còn tác  ộng  ến mọi mặt của  ời sống xã hội từ  inh tế, văn hóa  ến chính trị. Thế giới  ã  hông ít 
lần gánh chịu những hệ lụ  to lớn  o mâu thuẫn  ẫn  ến chiến tranh tôn giáo, nhưng một thực tế cho thấ   hông 
có việc tôn giáo lớn chèn é  tôn giáo nhỏ, cũng  hông có tôn giáo nào  úng và  hông có tôn giáo nào sai mà chỉ 
có tôn giáo  hù hợ  ha   hông  hù hợ  với tâm tư ngu ện vọng của  ân chúng mà thôi. 

Như các  ân tộc trên thế giới,  ân tộc  iệt Nam từ lâu cũng có một  ời sống tâm linh  há cao,  o  ó trong quá 
trình lịch sử của mình,  iệt Nam  ã sớm tiế  nhận các tôn giáo lớn trên thế giới, mặc  ù  ã từng có xung  ột tôn 
giáo nhưng  o  ản chất của một nền văn hóa  hoan  ung, hiếu hòa nên những xung  ột ấ  là  hông  áng  ể,  các 
tôn giáo lớn trên thế giới ở  iệt Nam có  iều  iện chung sống với nhau  ưới một mái nhà, và những  ặc  iểm 
văn hóa nà  là một trong những  ếu tố quan trọng giú   iệt Nam có  iều  iện tạo ra những tôn giáo mới mang 
màu sắc  ân tộc. Tu  nhiên, th o ghi nhận của các nhà nghiên cứu thì hầu như các tôn giáo nội sinh chỉ ra  ời và 
 hát triển trên  ịa  àn Nam Bộ và thậm chí còn  i  ến  ết luận rằng Nam Bộ là cái nôi sản sinh ra hầu hết các tôn 
giáo nội sinh trong cả nước. 

Thực tế có rất nhiều người  ã từng  ặt vấn  ề, vì sao Bắc Bộ có một  ề  à  lịch sử lâu  ài với vốn văn hóa tru ền 
thống mấ  ngàn năm nhưng các tôn giáo nội sinh lại  hông có  iều  iện  âm chồi nả  lộc trên mảnh  ất nà , 
trong  hi  ó Nam Bộ với tư cách là một vùng văn hóa có một quá trình lịch sử hình thành và  hát triển chưa  ủ 
 ài nhưng có thể tạo ra  há nhiều tôn giáo nội sinh.  ậ   o  âu mà Nam Bộ lại có  hả năng  ảm nhận vai trò  ó 
và  ể làm rõ vấn  ề trên, chúng tôi chọn  ề tài “Tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ cuối thế  ỷ      ầu thế  ỷ   ”  ể 
nghiên cứu. 

II. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ TÔN GIÁO 

Tôn giáo là thuật ngữ có nguồn gốc từ  hương Tâ   o  ịch từ thuật ngữ “r ligion” sang. Ban  ầu thuật ngữ 
“r ligion”  ược người Nhật  ịch là “tông giáo” vào thế  ỷ      , sau  ó nó  ược  u nhậ  vào Trung Quốc trước 
 hi  ến  iệt Nam từ cuối thế  ỷ    . Tu  nhiên,  o  ỵ hú  vua Thiệu Trị nên  hi vào  iệt Nam “tông giáo”  ược 
sửa thành “tôn giáo” cho  ến ngà  na . Tôn giáo là một  hái niệm  ược sử  ụng rất  hổ  iến, nhưng từ những 
 hía cạnh  hác nhau, thuật ngữ nà  cũng gâ  ra sự tranh luận ga  gắt giữa các nhà nghiên cứu, và cho  ến na  
vẫn chưa có một  ịnh nghĩa nào mang tính nhất quán. Trong gó   hần  hê  hán triết học  há  qu ền của 
Hêgh n,  .Mác viết “Tôn giáo là tiếng thở  ài của chúng sinh  ị á   ức, là trái tim của thế giới  hông có trái tim, 
cũng giống như nó là tinh thần của những trật tự  hông có linh hồn” [1]. Ha  trong tác  hẩm chống Đu rinh, 
Ph.Ănggh n  ã làm rõ  ản chất của tôn giáo trên cơ sở x m tôn giáo như là một hình thái ý thức xã hội “Tôn giáo 
là sự  hản ánh hoang  ường vào trong  ầu óc con người những lực lượng  ên ngoài, cái mà thống trị họ trong 
 ời sống hàng ngà …” [2]. Tu  có nhiều  ịnh nghĩa  hác nhau về tôn giáo nhưng các  ịnh nghĩa  ều  hông có 
 hả năng  ao quát hết thả   ản chất của tôn giáo. Ninian Smart - một nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng  hông 
nên  i tìm một  ịnh nghĩa  u  nhất cho tôn giáo,  ởi vì nếu chúng ta cố gắng  i tìm một  ịnh nghĩa nào  ó sẽ 
 ánh mất những giá trị tinh hoa của tôn giáo và sẽ rơi vào chủ nghĩa  u  lý về tôn giáo. Do  ó,  ể nghiên cứu một 
tôn giáo nào  ó Ninian Smart  ã  ề xuất  ả  chiều  ích tôn giáo: tư tưởng, giáo lý, nghi lễ, tâm linh, văn hóa, xã 
hội và vật thể. 

RESEARCH ARTICLE 



56  TÔN G ÁO NỘ  S NH Ở NAM BỘ  UỐ  THẾ KỶ     ĐẦU THẾ KỶ    
 

Mặc  ù,  hông nên  i  ến một  ịnh nghĩa tôn giáo cụ thể nào, nhưng tù  vào mục  ích nghiên cứu mà nhà 
nghiên cứu có thể chọn ra một  ịnh nghĩa  hù hợ  và trong  ài viết nà  chúng tôi chọn  ịnh nghĩa sau  ể nghiên 
cứu vấn  ề của mình: “Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng,  ược 
chấ  nhận một cách trực giác và tác  ộng qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn  ề trên trần thế cũng 
như ở thế giới  ên  ia. Niềm tin  ó  ược  iểu hiện rất  a  ạng, tuỳ thuộc vào những thời  ỳ lịch sử, hoàn cảnh 
 ịa lý - văn hóa  hác nhau,  hụ thuộc vào nội  ung từng tôn giáo,  ược vận hành  ằng những nghi lễ, những 
hành vi tôn giáo  hác nhau của từng cộng  ồng xã hội tôn giáo  hác nhau” [3]. 

III. KHÁI QUÁT VỀ MỘT SỐ TÔN GIÁO NỘI SINH CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 

Tôn giáo nội sinh ha  còn gọi là tôn giáo  ân tộc là những tôn giáo  o chính  ân tộc  iệt Nam sáng tạo ra trên cơ 
sở  ế thừa và tổng hợ  tư tưởng của các tôn giáo lớn có mặt ở  iệt Nam. Nếu chúng ta x m tôn giáo là hình thức 
 hát triển của tín ngưỡng thì ở Nam Bộ có  há nhiều tôn giáo  o người  ân sáng tạo ra và  iểu hiện  ưới  ạng 
các Ông Đạo như: Đạo Dừa, Đạo Ông Trần, Đạo Khùng, Đạo Lành, Đạo Khoái, Đạo Ông Nằm… Nhưng nếu x m xét 
một tôn giáo với  ầ   ủ các  ặc tính của nó như hệ thống cơ sở thờ tự, giáo lý, nghi thức tru ền thống… thì ở 
Nam Bộ có  ốn tôn giáo với qu  mô tương  ối lớn như: Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa 
Hảo và Đạo  ao Đài. 

Trong  ó, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn giáo nhậ  thế  ược  hai sáng năm 1849 tại  ốc ông Đạo Kiến (na  
là Tâ  An cổ tự, xã Long Kiến, hu ện  hợ Mới, tỉnh An Giang)  ởi một người tục  anh Đoàn Minh Hu ên, sau nà  
 ân chúng tôn xưng là Đức Phật Thầ  Tâ  An. Hiện na , th o thống  ê của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ các tỉnh, 
thành  hố  ạo Bửu Sơn Kỳ Hương có  hoảng 15.000 tín  ồ sinh sống tậ  trung ở các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, 
Bà Rịa -  ũng Tàu, Long An, Sóc Trăng,  ĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tr  [4]. 

Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra  ời tháng 5 năm 1867 tại  ù lao Ba (hu ện An Phú, tỉnh An Giang ngà  na ),  o ông 
Ngô Lợi (ông còn có tên gọi  hác là Ngô  iện,  ao  ăn Do, Bả  Do, Năm Thiế ) sáng lậ .  Th o số liệu thống  ê 
của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ các tỉnh, thành  hố hiện na  có  hoảng 78.000 tín  ồ  ạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa,  hân 
 ố tậ  trung ở các tỉnh Tâ  Nam  ộ như: An Giang, Đồng Thá ,  ần Thơ,  ĩnh Long, Trà  inh, Tiền Giang, Kiên 
Giang, Bà Rịa -  ũng Tàu. Trong  ó, An Giang là trung tâm của  ạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Sự  hân  ố tín  ồ nà  cho 
thấ   ạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một tôn giáo  ản  ịa, cơ  ản giới hạn trong vùng  ồng  ằng sông  ửu Long [5]. 

Đạo Hòa Hảo, ha  còn gọi là Phật gia o Ho a Ha o, la  mo  t to ng  ha i Pha  t gia o  o Hu  nh Phu  So   hai la    na m 1939, 
ta i la ng Ho a Ha o, qua  n Ta n  ha u, t  nh  ha u Đo c (na  thuo  c thi  tra n Phu  M  , hu    n Phu  Ta n, t  nh An Giang)  la   
 ha   mo n Ti nh  o   to ng la m ca n  a n va  chu  trương tu ha nh ta i gia. Th o thống  ê của  ụ  ác tôn giáo  hác - Ban 
Tôn giáo  hính  hủ, hiện na  Phật giáo Hoà Hảo có gần 1,3 triệu tín  ồ có mặt ở 24 tỉnh, thành  hố nhưng tậ  
trung  ông tại các tỉnh, thành  hố Tâ  Nam  ộ, các tỉnh  hác tu  có nhưng số lượng ít.  ề tổ chức, Giáo hội Phật 
giáo Hoà Hảo có tổ chức 2 cấ : cấ  toàn  ạo có tên gọi là Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hoà Hảo; cấ  cơ sở xã, 
 hường, thị trấn là Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo cơ sở [6]. 

Đạo  ao Đài là tên gọi tắt của một tôn giáo  ản  ịa  iệt Nam, có tên  ầ   ủ là “Đại  ạo Tam  ỳ Phổ  ộ”. Đạo  ao 
Đài ra  ời vào  êm No l năm 1925 trong  ối cảnh cách mạng nước ta  ang  ị  hủng hoảng về  ường lối và lực 
lượng lãnh  ạo, còn chính sách cai trị thực  ân Phá   ang  ẩ  nông  ân Nam Bộ vào con  ường cùng  hông lối 
thoát, trong  hi các tôn giáo  hác  ần  ần  ị mất u  tín. Đó còn là hệ quả trực tiế  và  iển hình của tư tưởng 
“Tam giáo  ồng ngu ên” (Phật - Lão - Nho), là sự hòa nhậ  giữa trào lưu “Thần linh học” - một hình thức mê tín 
của  ân  hương Tâ  với tục cầu hồn, cầu tiên của người  iệt trong những năm 1924 - 1926,  ã tạo nên  hong 
trào cầu cơ - chấ   út (gọi tắt là cơ  út),  há sôi nổi ở vùng Nam Bộ. Nhu cầu lúc  ấ  giờ của nhân  ân Nam  ộ là 
muốn có một tôn giáo mới  hù hợ  với tâm trạng của họ và  ạo  ao Đài ra  ời  ã  á  ứng  ược vấn  ề tư tưởng 
tình cảm và tôn giáo của nông  ân nơi  â .  ì lẽ  ó nga  lậ  tức  ạo  ao  ài  ược  ông  ảo quần chúng  ón 
nhận và  ược thống  ốc Nam Kỳ  ồng ý vào tháng 10 năm 1926. Đạo  ao  ài  o một số người thuộc tầng lớ  
trên (tư sản,  ịa chủ, tiểu tư sản), công chức chủ trương,  an  ầu vốn là một trào lưu chính trị với mục  ích 
thành lậ   ạo  ể tậ  hợ  lực lượng quần chúng mà chủ  ếu là nông  ân chống lại sự  ỳ thị,  óc lột, chèn é  của 
thực  ân Phá . Song sau  ó trào lưu nà   ã nhanh chóng trở thành một tôn giáo lớn tại Nam  ộ cho  ến tận ngà  
na . Th o thống  ê năm 2009 của các tổ chức  ao  ài,  ến na   ạo  ao  ài có trên 1 vạn chức sắc, gần 3 vạn 
chức việc,  hoảng 2,4 triệu tín  ồ, với 958 tổ chức Họ  ạo cơ sở  ược công nhận ở 35/38 tỉnh, thành  hố có  ạo 
 ao  ài, thành lậ  65 Ban Đại  iện, 1.290 cơ sở thờ tự (hàng năm có  hoảng 4 ngàn tín  ồ mới nhậ  môn vào  ạo 
 ao  ài) [7]. 

IV. ĐIỀU KIỆN HÀNH THÀNH TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ  
CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 

A. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 
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Nam Bộ là  hu vực  hía cực nam của  iệt Nam với  iện tích  hoảng 64.000  m2 chia làm hai  hu vực là Đông 
Nam Bộ và Tâ  Nam Bộ. Trong  ó, Đông Nam Bộ chiếm  iện tích  hoảng 24.000  m2 với  ịa hình  ồi núi thấ  và 
các  ải  ất  hù sa cổ v n sông Đồng Nai. Tâ  Nam Bộ với  iện tích  hoảng 40.000  m2,  ịa hình tương  ối  ằng 
 hẳng, chủ  ếu là  ồng  ằng sông  ửu Long và các  ã  núi thấ  ở An Giang, Kiên Giang. Nam Bộ có hệ thống 
sông ngòi,  ênh rạch chằng chịt với tổng chiều  ài 5.700  m,  ếu tố nà   ã gó   hần hình thành nên  ặc trưng 
văn hóa sông nước ở Nam Bộ nói chung và  ồng  ằng Sông  ửu Long nói riêng. Khí hậu ở Nam Bộ chia ra làm 2 
mùa: mùa mưa và mùa  hô, nơi  â   hí hậu tương  ối ôn hòa, ít  ão lũ so với các  hu vực  hác trong cả nước. 
Tu   ịa hình tương  ối  hẳng nhưng Nam Bộ cũng có nhiều  ã  núi cao như: Núi  ấm (710 m), Bà Rá (723 m), 
 hứa  han (837 m), Bà Đ n (986 m), những  ã  núi nà   hông chỉ mang giá trị tự nhiên, mà còn mang những 
giá trị tâm linh sâu sắc. Nó là nền tảng cho sự hình thành các cơ sở tâm linh, tín ngưỡng mà nhiều người thường 
nhắc  ến ở Nam Bộ như chùa Gia Lào, chùa Bửu Quang ở núi  hứa  han; Tòa Thánh  ao Đài,  hùa Bà Đ n ở Tâ  
Ninh; miếu Bà  húa  ứ Núi Sam… 

Đặc  iệt, hàng loạt các tôn giáo mang tên ông Đạo ra  ời ở Thất Sơn,  ã  núi  ược x m là hu ền  í ở An Giang. 
Th o Đại Nam Nhất Thống  hí của Quốc sử quán thời nhà Ngu ễn  ã chấm  ả   iểm linh hu ệt mang  ếu tố 
 hong thủ , rồi chọn ra  ả  núi  ể  ặt tên gồm: Thiên  ẩm Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, 
Liên Hoa Sơn, Anh  ũ Sơn, Thủ  Đài Sơn. Thất Sơn là một vùng núi có  ịa thế hiểm trở ở chốn  iên thù  “sơn 
cao, thủ  thâm, hữu  anh tắc linh”. Hu ền thoại “Thất Sơn mầu nhiệm”, nơi tích tụ  hí thiêng trời  ất  ần  ược 
thêu  ệt nổi tiếng với “ ất linh  anh tiếng xôn xao xa gần”, “tiền Tam giang, hậu Thất lĩnh”. Là nơi các  ậc chân 
tu,  ạo hạnh tu lu ện, “tu Phật Phú Yên, tu tiên Bả  Núi”. Hầu hết các vị hoạt Phật Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân 
Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo...  ều lậ  căn cứ ha  ít ra cũng viếng thăm Thất Sơn một lần. Do  ó, tín  ồ tin tưởng rằng, 
Thất Sơn là nơi  hát xuất của minh vương, chân chúa [8]. Như vậ ,  iều  iện tự nhiên ở Nam Bộ,  ặc  iệt là vai 
trò của  ã  Thất Sơn hu ền thoại  ã gó   hần hình thành các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ cuối thế  ỷ      ầu thế 
 ỷ   . 

B. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Từ thế  ỷ 17, cuộc nội chiến Trịnh - Ngu ễn  iễn ra ngà  một  hốc liệt, cuộc sống  ói nghèo cùng với những 
hình  hạt hà  hắc  ã  hiến cho nhiều người  hải rời  ỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình  ể tìm một chốn mới 
nương thân. Ngoài những người nông  ân nghèo thì số lượng  inh lính nhà Ngu ễn  i  ân th o chính sách  inh 
 iền và  hẩn hoang vùng  ất mới cũng chiếm số lượng  hông nhỏ. Mặc  ù  ã  i  ân vào Nam nhưng cuộc sống 
của lưu  ân vẫn chưa một ngà   ên ổn,  hi mà Nam Bộ  hải trải qua một cuộc chiến tranh giành qu ền lực giữa 
triều  ình nhà Ngu ễn với  hân Lạ  và  iêm La. Không những thế, triều  ình nhà Ngu ễn còn thực hiện chính 
sách  i  ân lậ  ấ ,  hai  há ruộng nương và  ào  ênh  hục vụ tưới tiêu, giao thương với chế  ộ  hắc nghiệt  ã 
khiến cho hàng vạn lưu  ân  hải  ỏ mạng,  ẫn  ến nhiều cuộc  ấu tranh chống triều  ình nổ ra nhưng rồi  ị  àn 
á  trong  iển máu. Phong trào Tâ  Sơn thắng lợi,  ất nước ngà  một ổn  ịnh nhiều cuộc cải cách tích cực  iễn ra 
trên toàn  ất nước  ưới thời nhà Ngu ễn Tâ  Sơn, nhưng chưa  ược  ao lâu, nội  ộ Tâ  Sơn  ị rối loạn, cùng 
với sự qua  ời của vua Quang Trung, với sự giú   ỡ của các thế lực trong nước và ngoài nước, Ngu ễn Ánh có cơ 
hội qua  trở lại  ình  ịnh  ất nước và xác lậ  qu ền thống trị của  òng họ Ngu ễn trên toàn lãnh thổ  iệt Nam. 
Tu  nhiên,  o  ản chất của chính qu ền nà  là một  òng họ  ầ  tham vọng nên sau  hi lên nắm chính qu ền 
trong cả nước,  ản chất  ó  ã hướng triều  ình  i th o một  ường lối có tính chất  ảo thủ, ngoan cố và cổ hủ 
nhằm tái lậ  chế  ộ quân chủ chu ên chế quan liêu tậ  qu ền trên  hạm vi cả nước. Qu ền hành tậ  trung vào 
ta  vua tới mức  ất  ỳ việc gì  ù lớn nhỏ các quan  ưới qu ền cũng  hông  ược tự ý thi hành nếu  hông có ý 
 iến của vua. Hệ thống hành chính thì hoạt  ộng th o  ộ luật  ược  an hành từ  ời Gia Long có tên là Hoàng  iệt 
luật lệ, thường  ược gọi là luật Gia Long. Đâ  là  ộ luật  ựa vào luật của nhà Mãn Thanh, một thứ luật của  ẻ 
thống trị ngoại tộc xâm lược. Đó là thái  ộ của nhà Ngu ễn  ối với nhân  ân, một thái  ộ rõ ràng là  àn á , trừng 
trị và  ối lậ  [9]. Nhà nước  ó chỉ  ại  iện cho những thế lực “ hong  iến  hản  ộng tàn tạ,  hông có cơ sở xã 
hội nào ngoài giai cấ   ịa chủ” [10]. 

 ề hệ tư tưởng, Nhà ngu ễn tiế  tục  ề cao vai trò của Nho giáo nhằm  hẳng  ịnh ý thức hệ chính thống của 
vương triều trong  ối cảnh mới. Tu  nhiên, Nho giáo trong giai  oạn nà   hông nằm trong thời  ỳ cực thịnh của 
nó  ể gó   hần xâ   ựng và  ảo vệ  ất nước. Trái lại,  ựa th o những  huôn mẫu và qu  tắc của Nho giáo Trung 
Hoa là những gì  ảo thủ chỉ  á  ứng cho việc thống trị nhân  ân nhưng lại  iềm hãm sự  hát triển của  ất nước. 
Đa số các nhà Nho  hông nuôi chí học những thứ cần thiết cho  ân tộc,  ất nước mà chỉ cốt gọt giũa câu văn cho 
óng chuốt, câu thơ cho  iêu lu ện, hợ   iệu hợ  vần và gác ngoài tai,  hông chịu tìm tòi nghiên cứu tất cả những 
 iến chu ển  ên ngoài quốc tế. Một Ngu ễn Trường Tộ  hông  ủ u  thế cảnh tỉnh cả một triều  ại thối nát.  on 
người sống chỉ còn vì cá nhân mình, vì gia  ình mình mà  hông còn vì quốc gia  ân tộc nữa. Bè  hái tông tộc, 
hương  ảng tranh giành  hu nh loát lẫn nhau. Ở triều  ình, người ta thi nhau mua quan  án tước, ở thôn xã thì 
tranh giành chiếu trên chiếu  ưới, thủ lợn  hao câu [11]. Phật giáo với hệ tư tưởng của mình trong giai  oạn nà  
cũng  hông  ược x m trọng, chùa chiền tu   ược xâ  cất nhưng cũng  hông  ược  ầu tư qu  mô  ể  á  ứng 
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nhu cầu của người  ân, còn  ạo Gia Tô thì  ị cấm  oán với chính sách “Bình Tâ  tả  ạo”  ã  hiến cho nhiều con 
chiên vô tội  hải  hổ sở và là cơ hội  ể thực  ân Phá  có cớ xâm lược và  ô hộ nước ta. 

Triều  ình nhà Ngu ễn  i ngược lại với những ngu ện vọng chính  áng của người  ân. Trên thì vua ra sức xâ  
 ựng cung  iện, lăng tẩm cho mình  ằng cách  óc lột sức lao  ộng của nhân  ân, thường xu ên  an hành các loại 
thuế vô lý  ể có tiền  hục vụ cho lợi ích của mình,  ưới thì quan lại,  ịa chủ lộng qu ền cướ   oạt ruộng  ất của 
nông  ân. Thêm vào  ó thiên tai, mất mùa  ã  hiến cho nông  ân rơi vào cảnh  ần cùng hóa,  ao nhiêu gia  ình 
 hải nhà tan cửa nát, rơi vào chốn l  tan. Th o Quốc sử  i  iên, từ cuối năm 1802 Gia Định  ói lắm, quan trấn 
 hát gạo cho  ân mượn. Năm 1820,  ệnh  ịch mùa thu qua mùa  ông,  hởi  ầu từ Hà Tiên suốt  ến Bắc Hà, số 
 ân chết  ến 206.835 người [12]. Dịch  ệnh xả  ra làm chết người làm hao mòn sức lực, ảnh hưởng  ến sản 
xuất,  ến các sinh hoạt cộng  ồng  hác. Đi  èm với thiên tai  ịch  ệnh, nạn  ói triền miên cũng gâ   hông ít nỗi 
thống  hổ cho người lao  ộng. Thiên tai,  ịch  ệnh, nạn  ói làm cho  ời sống của người nông  ân tại các làng 
quê  iệt Nam  hổ cực  ã  ẩ  hàng ngàn nông  ân  hải rời  ỏ quê hương  hiêu tán. Nga  cả vùng Gia Định  ất 
rộng, người thưa mà vào năm 1854  ã có tới 2 vạn  ân  hiêu tán [13]. 

Sự nhu nhược của triều  ình nhà Ngu ễn  hiến cho người  ân  hải rơi vào tình trạng  hốn cùng  ưới gót chân 
xâm lược của thực  ân Phá . Ruộng  ất là vốn cơ  ản,  ị thực  ân Phá  chiếm  oạt một cách trắng trợn nhưng 
lại  ược “hợ   há  hóa”  ằng những sắc lệnh, nghị  ịnh. Thực  ân Phá  còn tạo ra các tầng lớ   ịa chủ mới th o 
nhiều cách  hác nhau,  ọn  ịa chủ mới nà  thực hiện chính sách   m ruộng  ất  hát canh cho tá  iền,  ể sau  ó 
thu lại lợi nhuận  ằng những  hoản  ịa tô “cắt cổ” và lợi  ụng những năm mất mùa  ói  ém, tước  oạt tài sản 
của những tá  iền ấ   ằng nạn cho va  nặng lãi. Đời sống người tá  iền rơi vào cảnh tối tăm của sự nghèo  ói và 
 ược các tài liệu  iên  hảo  ời sống nông  ân  iệt Nam  iễn tả một cách rõ nét. 

 ã hội ngà  càng thối nát,  ân chúng sống trong mê tín  ị  oan. Nơi góc tường nà ,  ưới gốc câ   a  ia, người ta 
thấ  nhan nhãn những  àn thờ ông thần,  àn thờ  à chúa. Ốm  au người ta  hông lo chạ  chữa thuốc thang, mà 
chỉ lo  i cúng  ền nà   hủ nọ, xin tàn hương nước thải về uống, hoặc lậ   àn cúng  iếng rước thầ   ùa ếm quỷ 
ếm ma.  ó việc  hó  hăn, người ta  hông nghiên cứu lẽ thành  ại, mà lại  i coi  ói toán, ha   i xin quẻ xin xâm. 
Rượu chè cờ  ạc  àng  iếm hoành hành  hắ  nơi. Người ta ca ngợi những ai tiền nhiều  ạc lắm, ngà  tháng rong 
chơi, ăn xài lớn. Tất cả những thứ  ó, người Phá   hông làm gì  ể  ài trừ, lấ  cớ họ là  ân chủ,  hông x n vào 
 ời sống riêng tư vào những tục lệ cổ tru ền của  ân “ ản xứ”.   

 ã hội Nam  ộ vào nửa cuối thế  ỷ 19 gần như rối loạn và lâm vào cảnh  ế tắc. Tâm lý người  ân hoang mang 
cực  ộ, họ chỉ còn  iết trông chờ một  hé  lạ mầu nhiệm nào  ó giú  họ thoát  hỏi mọi     ọa hiểm ngu . "Đời 
loạn, Đạo  hai". Đó là tiêu ngữ của tôn giáo.  ì nói th o tôn giáo, " ạo  hai là  ể cứu  ời". Đời  ang quá nhiều 
 hổ  au,  ế tắc vì nhân tâm hụt hẫng, mất  hương hướng, thì tôn giáo ra  ời  ể chỉ cho con người lối thoát về 
mặt tâm linh, giú  con người  hục hồi niềm tin và h  vọng hầu tiế  tục cuộc hành trình của  iế  người. Như vậ , 
 ối cảnh lịch sử của cả nước nói chung và Nam  ộ nói riêng vào cuối thế  ỷ      ầu thế  ỷ    là ngu ên nhân 
gián tiế  cho sự ra  ời các tôn giáo  ản  ịa ở Nam  ộ, còn ngu ên nhân trực tiế  thì cần  hải  i sâu vào nghiên 
cứu những tiền  ề văn hóa Nam  ộ trong giai  oạn nà . 

C. VĂN HÓA NAM BỘ - TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG CHO SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÔN GIÁO NỘI SINH 
Nam Bộ là nơi hội  ủ các tiền  ề văn hóa cho việc hình thành các tôn giáo nội sinh trong giai  oạn nà . Thạch 
Phương cho rằng  ặc tính văn hóa nổi trội của Nam Kỳ là: cởi mở trong giao lưu, nhạ   én với cái mới; thấm 
nhuần một tinh thần  ân chủ,  ình  ẳng; nhân nghĩa,  ao  ung;  hông chịu gò  ó trong những  huôn mẫu  hong 
 iến cứng nhắc [14].  ậ   hải chăng những  ặc tính  ó  ã  hiến cho người Nam Bộ sớm  ễ  àng tiế  nhận các 
tôn giáo mới, cho  ù những tôn giáo nà  có nhiều  hác lạ so với các tôn giáo cổ tru ền. 

Ngoài ra, những  ặc trưng của văn hóa Nam Bộ từ nế  sống  ến  hong tục tậ  quán, tín ngưỡng  ã làm cơ sở 
cho sự ra  ời các tôn giáo mới. Nói như Đinh  ăn Hạnh (1999): “những tiền  ề sâu xa  ưa  ến những  ặc  iểm 
về  ời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người  iệt trên mảnh  ất nà ” [15]. Th o Trần Thị Thu và  õ 
Thành Phương (1991): “Trong  ối cảnh mà những tôn giáo lớn của thế giới  hông có  iều  iện  ể gâ  ảnh 
hưởng mạnh thì mảnh  ất Nam Bộ thế  ỷ 18 - 19 (thậm chí  hi  ước sang thế  ỷ thứ 20) là nơi thuận lợi cho các 
tôn giáo  hác nả  sinh…” [16]. Do  ó,  ể tìm hiểu những tiền  ề văn hóa nà  chúng ta cần  hải x m xét nó ở các 
 hía cạnh như sau: 

Thứ nhất, trong các  ếu tố làm nên  ặc trưng văn hóa Nam Bộ cần  hải thấ  rõ vai trò  ịa lý của vùng  ất nà . 
Nam Bộ là châu thổ lớn nhất  hu vực Đông Nam Á và là nơi có  ồng  ằng châu thổ lớn nhất nước ta. Là trung 
tâm của Đông Nam Á, Nam Bộ từ lâu “ ược x m là  ịa  àn thuận tiện nhất trong việc nối liền và giao lưu mọi mặt 
với các nước láng giềng trong  hu vực”. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nam Bộ nằm ở ngã tư  ường của các nền 
văn hóa, văn minh,  o  ó việc giao lưu và tiế   iến văn hóa ở  hu vực nà  trở nên  ễ  àng  hiến cho Nam Bộ hội 
 ủ các  ếu tố văn hóa Đông Tâ . Bên cạnh  ó, với hệ thống sông ngòi và  ênh rạch chằng chịt cùng với  ường  ờ 
 iển  ài giú  cho giao thông  ường thủ  ở Nam Bộ  hát triển mạnh, nó làm cơ sở cho việc trao  ổi hàng hóa 
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cũng như trao  ổi văn hóa giữa Nam Bộ với các nước trong  hu vực. Đinh  ăn Hạnh (1999) cho rằng  ặc trưng 
 ộc  áo nà  là một ưu thế nổi trội  hiến cho vùng  ất nà  như mở mọi cửa  ể tiế  cận với xung quanh [17]. 

Thứ hai, tổ chức làng xã ở Nam Bộ có những  ặc trưng  hác  iệt so với tổ chức tru ền thống ở Bắc Bộ và Trung 
Bộ. Làng ở Nam Bộ vừa có tính mở vừa có tính  ộng cao,  hác với làng  iệt  hía Bắc, làng Nam Bộ  hông có lũ  
tr   ao quanh,  hông tạo thành một quần thể  iệt lậ   hân  iệt với các làng  hác. Trái lại, làng xóm  ược thiết 
lậ   ọc th o các tu ến sông rạch; vườn nhà nà  nối tiế  vườn nhà  hác, hoặc cách quãng  ởi ruộng lúa [18]. 
Ngoài ra còn có  a  ạng quần cư  hác của cư  ân Nam Bộ như hình thành trên trục lộ giao thông, trên các gò  ồi 
cao hoặc có thể  ược tổ chức ở vàm sông… Làng  iệt Nam Bộ là làng  hai  há. Quá trình hình thành làng  iệt 
Nam Bộ  hác với quá trình hình thành làng ở miền Bắc và miền Trung. Nếu như các làng  iệt Ở Bắc Bộ ra  ời sau 
sự tan rã của công xã nông thôn mà  ấu tích còn lại chính là ruộng công  iền, công thổ thì làng  iệt Nam Bộ ra 
 ời  o nhu cầu  hai  há  ất mới từ thế  ỷ 17  ến thế  ỷ 19.  ó làng  o  ân cư từ nhiều nguồn  hác nhau tậ  
hợ  lại trong quá trình  hai  há, cũng có làng vốn là  ồn  iền của chúa Ngu ễn [19].  hính từ  ặc  iểm  ó  hiến 
cho làng  iệt Nam Bộ có tính mở cao. Th o Huỳnh Lứa, Nam Bộ là  ất mới  o lưu  ân  hai  há nên làng xóm ở 
 â  có một lịch sử hình thành và  hát triển ngắn hơn làng xóm ở Bắc và Trung.  ác sinh hoạt cộng  ồng của thôn 
xã cũng lỏng lẻo hơn,  hông  ị ràng  uộc  ởi hệ thống qu  tắc chặt chẽ và nghi thức rườm rà,  hiền  hức như ở 
nơi  ất cũ [20]. Làng  iệt ở Nam Bộ  hông có hương ước, thần tích, thần  hả nên  ân trong làng  hông  ị những 
qu  tắc ràng  uộc chặt chẽ như làng Bắc Bộ,  hông có sự  hân  iệt nhiều giữa  ân chính cư và  ân ngụ cư [21]. 

Thứ  a, sự  a  ạng về tộc người  ẫn  ến  a  ạng về văn hóa cũng là  ếu tố  ẫn  ến sự ra  ời của các tôn giáo. 
Th o nhóm tác giả Thạch Phương, “Nam Bộ nói chung, vùng  ồng  ằng sông  ửu Long nói riêng, nga  trong  uổi 
 ầu  hai  há  ã có nhiều  ân tộc sống chung, x n  ẽ với nhau. Đó là  iểm  áng chú ý so với  ất cứ vùng nào trên 
 ất nước  iệt Nam” [22].  ác tộc người nà  có mặt ở Nam Bộ vào những thời  iểm  hông giống nhau, họ có trình 
 ộ sản xuất  inh tế, trình  ộ tổ chức, nế  sống và các  hong tục tậ  quán tín ngưỡng  ặc trưng,  hân  iệt với các 
tộc người sống chung quanh.  hính  iều  ó giú  cho việc giao lưu văn hóa của các tộc người nà  trở nên  ễ  àng 
hơn, sự cộng hưởng trong quá trình sống  hiến cho văn hóa của tộc người nà  ảnh hưởng  ến tộc người  hác, 
gó   hần làm cho văn hóa Nam Bộ trở nên  a sắc hơn.  

Đồng thời sự  a tộc người ở Nam Bộ còn  ẫn  ến  a tín ngưỡng tôn giáo,  ởi vì mỗi tộc người có một tín ngưỡng 
tôn giáo  ặc thù. Trong  ó, người  iệt tiế  thu Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo từ rất sớm và  ông giáo mới  u 
nhậ  sau nà , người Khm r th o Phật giáo ngu ên thủ  (Th rava a), người  hăm ở An Giang  a  hần th o Hồi 
giáo, còn người Hoa vẫn có giữ ngu ên các tậ  quán tín ngưỡng thờ cúng của họ,  ặc  iệt là các vị thần trong Đạo 
giáo. Như vậ , sự  a  ạng về tín ngưỡng tôn giáo cũng là cơ sở quan trọng cho việc hình thành các tôn giáo mới. 

Thứ tư, trong quá trình Nam tiến, các lưu  ân người  iệt  ã  hải chống chọi lại với những  iều  iện  hắc nghiệt 
của vùng  ất mới  ầ  sình lầ , thú  ữ và sơn lam chướng  hí nà . Thế nhưng, th o thời gian người  iệt cùng với 
các tộc ngươ i nơi  a    a   i  t  oa n    t la i vơ i nhau     vươ t l  n như ng  ho   ha n, thư  tha ch va   i  n vu ng  a t na   
tư  ca c vu ng tru ng tha   tha nh ma nh  a t xanh to t vơ i như ng ca nh  o ng co   a  tha ng ca nh, như ng vươ n tra i ca   
na  ng tr  u qua .  h  nh v   va   , trong nhi  u    u to  thì  ếu tố tự nhiên lại gó  một  hần quan trọng làm nên cá tính 
của cư  ân Nam Bộ mà chúng ta vẫn thường nhắc  ến. Trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợ  các nguồn tài liệu, nhà 
nghiên cứu Lê Anh Dũng  ã liệt  ê những tính cách  iển hình của cư  ân Nam Bộ như tính cởi mởi,  hóng 
 hoáng; tính  ân chủ,  ình  ẳng; lòng hiếu  hách,  ao  ung và hào sảng; tính nhân ái trọng nghĩa  hinh tài; tính 
 ất  huất [23]. Th o chúng tôi, tính  hóng  hoáng, cởi mở,  ao  ung  hông chỉ giú  các tôn giáo ở Nam Bộ có 
thể sống chung với nhau  ưới một mái nhà, mà nói th o cách nói của các nhà nghiên cứu thì ở Nam Bộ  hông có 
chiến tranh tôn giáo, ngược lại các tôn giáo nơi  â  sẵn sàng chấ  nhận và sống cùng với nhau.  ũng chính từ 
những  ặc tính nà  mà cư  ân Nam Bộ  ễ  àng từ  ỏ mọi tôn giáo, tín ngưỡng mà th o họ nó  hông  ủ sức ch  
chở họ và tạo ra một tôn giáo mới tốt hơn  ể  hục vụ cho nhu cầu của cộng  ồng mình. 

Thứ năm, những lưu  ân  iệt trong quá trình  hai  hẩn một vùng  ất mới  ầ   hó  hăn như Nam Bộ, họ luôn 
mong muốn có một sức mạnh siêu nhiên  ủ lớn  ể  ảo vệ cho họ. Do  ó, cư  ân Nam Bộ có nhu cầu  ời sống tâm 
linh rất cao, tu  nhiên  hông có một tôn giáo nào thỏa mãn  ược nhu cầu của họ. 

Như vậ ,  o nhiều ngu ên nhân  hác nhau nên các tôn giáo  u nhậ  vào nước ta  ã  hông thể cứu cánh về mặt 
vật chất và tinh thần cho cư  ân ở vùng  ất mới. Sự hụt hẫng,  ế tắc  hiến cho con người nơi  â  mong ước có 
một tôn giáo mới  ể giú   ỡ họ vượt qua giai  oạn  hó  hăn trong quá trình  hẩn hoang, lậ  ấ  là ngu ên nhân 
chính  ẫn  ến sự ra  ời các tôn giáo nội sinh. 

V. ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ  
CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 

Tôn giáo nội sinh ra  ời trong cộng  ồng cư  ân  iệt ở Nam Bộ, tu  có một quá trình lịch sử hình thành và  hát 
triển chưa  ủ  ài nhưng nó  ã  ộc lộ những  ặc trưng cơ  ản,  ặc thù mà th o chúng tôi những  ặc trưng nà   o 
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 iều  iện tự nhiên - xã hội, lịch sử của vùng  ất nà  chi  hối. Những  ặc trưng ấ   ao gồm: tính  ung hợ  tôn 
giáo, tính  a thần, tính  ịa  hương và tính cứu thế nhậ  thế của các tôn giáo nội sinh. 

A. TÍNH DUNG HỢP CÁC TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ 
Đặc trưng  ầu tiên mà các tôn giáo nội sinh  ộc lộ rõ nhất là tính  ung hợ  tôn giáo. Thực tế cho thấ , Đạo Bửu 
Sơn Kỳ Hương với tư tưởng Tứ Đại Trọng Ân (ân tổ tiên, ân  ất nước, ân tam  ảo, ân  ồng  ào nhân loại)  ã 
 hu ến  hích tín  ồ, cư sĩ mặc  ồ  à  a   n (trang  hục của người  ân Nam Bộ lúc  ấ  giờ),  ới tóc,  ể râu (th o 
tư tưởng Nho giáo), học lòng từ  i,  ác ái của Đức Phật, chữa  ệnh, cứu  ộ nhân sinh  ằng  hé  thuật và  ùa chú 
của Đạo giáo. Như vậ , Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có sự hỗn  ung của  a tôn giáo lớn là Nho giáo, Phật giáo và Đạo 
giáo, tu  lấ  giáo lý của nhà Phật làm nền tảng, nhưng  hi  ị  ản  ịa hóa các lý thu ết nà  trở nên  ơn giản hơn 
với  há  môn chủ  ếu là “học Phật tu thân” nhằm mục  ích hướng thiện nên các tín  ồ của Đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương  hông chủ trương học Phật mà chỉ noi th o tấm gương Phật và tu thân th o  ổn  hận trong tam cương, 
ngũ thường của Nho giáo, cùng với việc “học Phật tu thân” các tín  ồ còn học và lu ện “ hé  thần thông” từ Phật 
Thầ   ể chữa  ệnh,  ó chính là  iểu hiện của lối tu th o Đạo giáo. 

Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra  ời sau Bửu Sơn Kỳ Hương 18 năm, thừa  ế những  ức tin, nghi lễ của Đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương, nhưng vẫn có một số  iểm mới.  ề mặt ngu ên lý, Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có  a ngu ên lý căn  ản th o tư 
tưởng của  a tôn giáo lớn Nho, Phật, Đạo. Ngu ên lý thứ nhất của tôn giáo nà  là  hé  tu thân, muốn tu thân các 
tín  ồ cần  hải thực hiện Tứ Đại Trọng Ân, tức là  ốn ân lớn gồm: ân cha mẹ, ân  ất nước, ân tam  ảo và ân  ồng 
 ào nhân loại. Bên cạnh  ó, cũng như Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, các tín  ồ của Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn  hải 
hành xử th o những qu  tắc của Nho giáo, luôn giữ trọn  ạo tam cương ngũ thường. Ngu ên lý thứ hai của tôn 
giáo nà  là học Phật, việc học và làm th o những lời  hu ên của  ức Phật là  iện  há  giú  các tín  ồ nhận thức 
 úng  ắn con  ường  ẫn  ến chân, thiện, mỹ, nghĩa là nâng cao hơn nữa  hả năng tu thân của mình. Để làm 
 ược  iều  ó, các tín  ồ cần  hải trì niệm và ấn thần chú th o Thiền tông, Mật tông và Tịnh  ộ tông của Phật 
giáo. Ngu ên lý thứ  a,  ể giú  các tín  ồ  ạt hiệu quả cao trong việc  ạo và  ời, Đức Bổn sư  ã soạn ra những 
câu mật chú, ta  chú trên cơ sở  ế thừa những  há  môn của Đạo giáo  uộc các tín  ồ  hải thực hành ấn, chú và 
rèn lu ện tinh,  hí, thần một cách thường xu ên. Bên cạnh các ngu ên lý tu học cơ  ản, sự  ung hợ  tam giáo 
cùng với tín ngưỡng  ân gian trong Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn thể hiện qua cơ sở thờ tự.  ụ thể, chùa của Đạo 
Tứ Ân Hiếu Nghĩa về hình  áng cấu trúc,  ố trí chịu ảnh hưởng của  hé  tu tiên, lu ện  an và những ý tưởng của 
Lão Trang.  hùa  ược xâ   ựng th o  iểu Bát quái và Tứ tượng, mái thẳng ít nhiều chịu ảnh hưởng của Phật. 
 hùa thờ cúng các  ối tượng  hác nhau của Phật, Nho, Lão và những  ối tượng của tín ngưỡng  ân gian, những 
người có tài  ức, có công  hai  hẩn và tru ền  ạo.  hùa còn thờ các  ối tượng  hác nhau: Mộc trụ thần quan, 
Thổ trạch long thần,  hánh  ức thiên la thần, Tả mạng thần, Tâ   hương cực lạc… [24]. 

Phật giáo Hòa Hảo cũng hình thành trên cơ sở  ế thừa Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng tư tưởng lại có  hần  ược 
nâng cao hơn so với tôn giáo trước  ó. Phật giáo Hòa Hảo tiế  thu thế giới quan của Phật giáo  ặc  iệt là thời  ỳ 
Hạ Ngu ên, Mạt Phá  và Hội Long Hoa, Đức giáo chủ cho rằng Hội Long Hoa  ang  ến gần, vì vậ   hải tìm con 
 ường tu ngắn nhất, giản  ị,  hù hợ  với quần chúng nhân  ân.  ới  ức tin “tại gia cư sĩ, học Phật tu thân, Đức 
Huỳnh Phú Sổ chủ trương tu tại nhà,  ởi vì giáo lý của Phật giáo  hông  hải chỉ  ừng lại ở việc tru ền  á tại 
thiền môn mà nó còn  hải  ược  hát triển rộng rãi trong mọi gia  ình. Nói như vậ  nghĩa là các tín  ồ của Phật 
giáo Hòa Hảo  hông cần  hải cạo  ầu, lìa  ảo mọi công việc thế gian, mà họ vẫn sống trong gia  ình với cuộc 
sống thường nhật,  ồng thời tu th o giáo lý của  ức Phật,  ó mới chính là cách tu hành thật sự. Mặt  hác, tu thân 
trong Phật giáo Hòa Hảo là làm tròn  ổn  hận của mình  ối với  ốn ân lớn, trong  ó ân tổ tiên cha mẹ  ược nâng 
lên thành ngu ên lý hàng  ầu thừa  ế tín ngưỡng thờ cúng ông  à tổ tiên. Ngoài những  ếu tố nền tảng của Phật 
giáo, Phật giáo Hòa Hảo còn là sự  ết hợ  của Nho, Phật, Đạo th o ngu ên tắc Tam giáo  ồng ngu ên. Tư tưởng 
Nho giáo thường xuất hiện trong cách thi văn và sấm giảng của Phật giáo Hòa Hỏa, nội  ung nhắc nhở các tín  ồ 
ghi nhớ và làm th o lời  ạ  của Khổng Tử*,  hải thực hiện  ạo tam cương ngũ thường, tiết hạnh,  iện giải về 
công,  ung, ngôn, hạnh  ối với  hụ nữ. Tu thân trong Phật giáo Hòa Hảo  hông  hải nhằm mục  ích  ào tạo ra 
những người quân tử như tư tưởng của Nho giáo mà tu thân th o chủ trương của Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ là 
 ể trở thành một con người hiền lành, nhân  ức. Bên cạnh sắc thái quân tử nhậ  thế của Khổng Tử, Phật giáo 
Hòa Hảo còn tiế  thu tư tưởng xuất thế của Đạo giáo với thu ết vô vi của Lão Trang, vô vi ở  â   hông  hải là 
 hông làm gì cả mà vô vi chính là làm những  iều  hông trái với lẽ tự nhiên,  ó mới là  hánh Đạo của Phật giáo 
Hòa Hảo 

“Khu ên sư vãi mau mau cải hối, 
Làm  ô vi chánh Đạo mới mầu. 
Đạo Thích  a nhiều nẻo cao sâu, 

 
*
 Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh 

    Sách thánh hiền dạy đạo làm người 

                                          (Kệ Dân) 



Ngu ễn  ông Trường 61 

Hãy tìm  iếm cái  hông mới có” 
                                                          (Qu ển    - Kệ  ân của người Khùng) 

Để giú  các tín  ồ  i từ tu thân  ến con  ường  ạt  ược quả vị của Phật  há , Đức giáo chủ  ã gợi lên ý thức 
Thần Tiên nhằm giú  cho con người vượt qua những ô nhục của trần gian, tự giải thoát mình mà trở về với chốn 
 ồng lai tiên cảnh,  o  ó mà người ta thường thấ  trong các Sấm giảng có các hình mẫu của Đạo giáo như: “Bồng 
lai”, “Tiên  ảnh”, “Tiên Bang”. 

Ngồi trên  ảnh núi liên  ài, 
Tu hành tầm  ạo một mai cứu  ời. 

Lan thiên một cõi xa chơi, 
Non cao  ảnh thượng thảnh thơi vô cùng. 

Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, 
Phất  hơ liễu  ếu lạnh lùng tòng mai. 

Mùa xuân hứng cảnh lầu  ài, 
Lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. 
Tứ vi mâ   hủ nhiểu  oanh, 

Bồng lai một cõi hữu  anh chữ  ề. 
Kể từ Tiên cảnh ta về, 

Non Bồng ta ở  ựa  ề mấ  năm. 
                                                              (Qu ển     - Sấm giảng) 

Trong số các tôn giáo  ản  ịa  hai sinh ở Nam Bộ, Đạo  ao Đài là tôn giáo thể hiện tính  ung hợ  rõ nhất,  hông 
giống như các tôn giáo  ản  ịa  hác chủ  ếu  o các Ông Đạo sáng lậ  ra, Đạo  ao Đài  o những người thuộc tầng 
lớ  tư sản, tiểu tư sản,  ịa chủ trong quá trình tiế  xúc với văn hóa Phương Tâ  xâ   ựng nên,  o  ó  ao Đài có 
sự tổng hợ  giữa tôn giáo Phương Đông và tôn giáo Phương Tâ  và nó  ược  iểu hiện ở nhiều  hía cạnh. Đầu 
tiên, giáo lý của Đạo  ao Đài là sự  ết hợ  các tín ngưỡng, tôn giáo Đông, Tâ , Kim,  ổ, nhất là tư tưởng Tam giáo 
và lấ   ạo Lão làm gốc. Đạo  ao  ài quan niệm  ạn giáo Nhất lý, cho rằng họ là tôn giáo tổng hợ  các tôn giáo 
 hương Đông và  hương Tâ ,  ựa trên cơ sở Qu  Ngu ên Tam giáo, hợ  nhất  a tôn giáo lớn ở  hương Đông là 
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo với tư tưởng là Từ  i -  ông  ằng - Bác ái và Hiệ  nhất Ngũ chi, nghĩa là thống nhất 
năm ngành  ạo: Đạo Nhân  o Khổng Tử lậ ,  ạo Thần  o Khương Thái  ông lậ ,  ạo Thánh  o  húa Giêsu Kitô 
lậ ,  ạo Tiên  o Lão Tử lậ ,  ạo Phật  o Thích  a Mâu Ni lậ . Đạo  ao Đài cho rằng sự tổng hợ  các tôn giáo 
 hông  hải là một  hé  cộng  ơn thuần mà là sự chắt lọc tất cả những tinh tú  và tốt  ẹ  nhất của các tôn giáo. 
Ngoài ra, tôn giáo nà  còn có sự  ết hợ  các vị thánh ở từ các nước  hác nhau  ược thể hiện trong  ức vẽ “Tam 
Thánh”  ao gồm Ngu ễn Bỉnh Khiêm,  ictor Hugo, Tôn Trung Sơn. 

Tính  ung hợ  trong giáo lý của Đạo  ao Đài còn thể hiện qua hệ thống  ối tượng thờ tự, trên  àn thờ của Đạo 
 ao Đài  ưới “Thiên Nhãn” là Phật Thích  a, Lão Tử, Khổng Tử, Quan Âm, Lý Thái  ạch, Quan Thánh, Giêsu Kitô, 
Khương Thái  ông. Đạo  ao Đài thờ Thiên Nhãn tức là thờ trời với những tên gọi  hác nhau Ngọc Hoàng, Ngọc 
Đế, Hu ền Khung  ao Thượng Đế,  ao Đài… nhưng tên  hổ  iến nhất vẫn là “ ao Đài Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát” 
và nga  cả  anh xưng nà  cũng cho thấ  rõ tính hỗn  ung tôn giáo (Nho, Phật, Đạo), trong  ó  ao Đài thuộc Nho 
giáo, Tiên Ông thuộc Đạo giáo, Bồ Tát Ma Ha Tát thuộc Phật giáo. Bên cạnh giáo lý, các hình thức tổ chức, cách 
hành  ạo, nghi lễ,  iến trúc cơ sở thờ tự của Đạo  ao Đài… cũng thể hiện tính hỗn  ung các tôn giáo, tính dung 
hợ  thể hiện qua cách tu th o Đạo giáo, hành xử th o tinh thần của Nho giáo, ăn cha , thực hiện từ  i,  ác ái th o 
Phật giáo. Màu sắc của trang  hục cũng như màu sắc trang trí trong các cơ sở thờ tự của Đạo là sự  ết hợ  của  a 
màu tượng trưng cho  a tôn giáo khác nhau màu vàng - Phật giáo, màu xanh  a trời - Đạo giáo, màu  ỏ - Nho 
giáo.  hính từ những  ặc  iểm trên mà học giả Magu rit  Mari  Thiolli r  ã  ưa ra nhận  ịnh: “Đạo  ao Đài, tôn 
giáo hỗn hợ  ở  iệt Nam, mang xu hướng thần trí,  ết hợ  Phật giáo, Kitô giáo, Khổng giáo, Đạo giáo và Thần 
giáo, trong  ó thuật linh thông  óng vai trò chi  hối…” [25].  

B. TÍNH ĐA THẦN TRONG TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ  
Như  ã trình  à  ở trên, hầu như các tôn giáo nội sinh  ược thành lậ  trên cơ sở các  ếu tố văn hóa tru ền thống 
của  ân tộc, nhất là việc  ế thừa các tín ngưỡng  ân gian như tín ngưỡng  a thần, tín ngưỡng thờ cúng ông  à tổ 
tiên, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Bổn cảnh…  ề cơ  ản các tôn giáo nội sinh lấ  tư tưởng Phật giáo làm nền 
tảng nhưng  ể thu hút tín  ồ các tôn giáo nà  thực hiện việc tu hành th o Đạo giáo với việc sử  ụng  ùa  hé   ể 
chữa  ệnh,  iều nà  cho thấ  chúng  há gần gũi với tín ngưỡng  ân gian. 

 ũng giống như Đạo  ao Đài, Minh Hương Phật Đường mặc  ù  ược hình thành trên nền tảng tư tưởng Phật 
giáo nhưng  hi  hát triển lại thiên về Đạo giáo, tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Diêu Trì Kim Mẫu, tổ chức việc 
cầu cơ  ể  àn về giáo lý, cách hành  ạo thường tiế  xúc với Tiên, Thánh, Thần, Phật thông qua cơ  út. Trong  hi 
 ó, tính  a thần trong Phật giáo Hòa Hảo thể hiện qua lời cầu  hấn của tín  ồ,  hi hành lễ các tín  ồ thường  ọc 
câu: “Nam mô nhất ngu ện, Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng, Liên hoa hải hội, thượng Phật từ  i, Phật 
vương  ộ chúng, thế giới  ình an”. 
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Bên cạnh  ó, tính  a thần thể hiện qua cách hành xử của các tín  ồ, tín  ồ của các tôn giáo nội sinh  hông chỉ thờ 
cúng các vị thần thánh chính trong tôn giáo của họ mà họ còn thờ các vị thần trong tín ngưỡng  ân gian như: 
Thành Hoàng, Thần Tài, Thổ Địa, Ông Tà N a  và cũng tham gia vào lễ hội của các tôn giáo  hác như lễ hội Bà 
 húa  ứ, lễ  u Lan, lễ No l… Như vậ ,  ặc trưng của tín ngưỡng  a thần trong tôn giáo  ản  ịa luôn  ược  iểu 
hiện  ậm nét trong hệ thống tư tưởng, giáo lý, cách thờ tự và cách hành xử của các chức sắc cũng như của tín  ồ 
trong tôn giáo của họ [26]. 

C. TÍNH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ 
 ó một vấn  ề mà những người quan tâm, tìm hiểu về các tôn giáo nội sinh thường nhắc  ến là  ặc tính  ịa 
 hương của các tôn giáo nà , thực tế nhiều người vẫn  ặt ra câu hỏi vì sao các tôn giáo nội sinh chỉ hình thành, 
 hát triển và  hổ  iến trên  ịa  àn Nam Bộ ( u  nhất có Đạo  ao Đài là  hổ  iến  ến Hà Nội) mà  hông  hải là ở 
Trung Bộ ha  Bắc Bộ. Trong  ó, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương  hổ  iến ở vùng Tứ giác Long  u ên nằm giữa hai con 
sông Tiền và sông Hậu với nơi  hởi  hát là Thới Sơn (hu ện Tịnh Biên), Láng Linh (hu ện  hâu Phú, tỉnh An 
Giang). Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ra  ời ở An Giang sau  ó mở rộng  ến các tỉnh miền Tâ  Nam Bộ như: Kiên Giang, 
 ần Thơ, Trà  inh,  ĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Thá ; Bà Rịa -  ũng Tàu. Tín  ồ Phật giáo Hòa Hảo sống  ông 
nhất ở 5 tỉnh: An Giang,  ần Thơ, Đồng Thá ,  ĩnh Long, Kiên Giang, ngoài ra còn có rải rác ở 12 tỉnh thành miền 
Tâ  Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ. Đạo  ao Đài lại  hổ  iến ờ miền Đông Nam Bộ sau  ó lan sang miền Tâ  
Nam Bộ [27]. 

Để giải thích cho tính  ịa  hương của các tôn giáo nội sinh trên  ịa  àn Nam Bộ, trong rất nhiều ngu ên nhân 
 hác nhau, chúng tôi  ã thử  ưa ra một số ngu ên nhân  ẫn  ến hiện tượng nà , trong số  ó chúng tôi  ặc  iệt 
chú ý  ến vai trò của văn hóa tru ền thống Nam Bộ trong sự hình thành và  hát triển các tôn giáo nội sinh. Th o 
 ó, tình hình chính trị - xã hội ở Nam Bộ cuối thế  ỷ      ầu thế  ỷ    có nhiều  iến  ộng, nhất là từ  hi có sự 
thống trị tàn  ộc của thực  ân Phá , xã hội Nam Bộ càng thêm thối nát. Trước hoàn cảnh  ó người  ân Nam Bộ 
luôn trông chờ vào một sức mạnh mới  ủ lớn  ể giú  họ thoát  hỏi tình trạng  hốn cùng của  iế  nông  ân 
nghèo  ói, thế nhưng thực tế vẫn chưa có một tôn giáo lớn nào  ủ sức  ể  ảm  ương vai trò lãnh  ạo quần 
chúng,  ẫn  ến tình trạng thiếu hụt một hệ tư tưởng chính thống. Trên cơ sở các  ặc tính của văn hóa Nam Bộ, 
trong cộng  ồng  ã xuất hiện các cá nhân nổi trội th o  iểu anh Hai, Ông Đạo  ã  ứng ra tậ  hợ  và  ìu  ắt quần 
chúng thoát  hỏi  au  hổ mà tìm con  ường tự giải thoát mình,  ó là lý  o vì sao mà hiện tượng các Ông Đạo chỉ 
xuất hiện ở Nam Bộ mà  hông  hải các vùng  ất  hác và các tôn giáo nội sinh mang màu sắc  ịa  hương. 

D. TÍNH NHẬP THẾ VÀ CỨU THẾ CỦA TÔN GIÁO NỘI SINH Ở NAM BỘ 
Một  ặc trưng quan trọng  hác của các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ là tính nhậ  thế và cứu thế, hai hình thức nà  
ra  ời như là sản  hẩm tất  ếu trong  ối cảnh chung của  ất nước,  ặc  iệt là Nam Bộ trước thực trạng xâm lược 
của thực  ân Phương Tâ  và sự hèn nhát của triều  ình nhà Ngu ễn. 

Tính nhậ  thế của tôn giáo nội sinh  ược hình thành nhằm  á  ứng mong ước của nông  ân Nam Bộ trong việc 
thoát  hỏi sự     ọa của các thế lực gâ  hại từ  ên ngoài mà trước hết là sự  hắc nghiệt của vùng  ất mới, th o 
 ó những lưu  ân  hi  i cư  ến  â   hải chống chọi lại với các loại ác thú,  ệnh tật  o vùng  ất sình lầ , ẩm ướt 
mang lại mà  hông có sự quan tâm  úng mức của chính qu ền triều  ình nhà Ngu ễn. Trước tình hình  ó, vai trò 
của các Ông Đạo là rất quan trọng trong việc ổn  ịnh xã hội, thu hút  ân tình  ể tiế  tục  hẩn hoang,  o  ó hiện 
tượng các Ông Đạo mang màu sắc cứu thế và các ông Đạo  ược người  ân thờ cúng như vị Thành Hoàng  ảo vệ 
cho cả vùng, cả  hu vực lại  hổ  iến ở Nam Bộ. 

Bên cạnh việc  hẩn hoang và ổn  ịnh cuộc sống của cư  ân tại vùng  ất Nam Bộ, tính cứu thế của các tôn giáo 
 ản  ịa còn thể hiện ở các hoạt  ộng chống giặc ngoại xâm,  ảo vệ  ất nước, sự xuất hiện của hiện tượng “tôn 
giáo cứu thế” trong  ối cảnh  ất nước nằm  ưới ách thống trị của thực  ân Phá ,  ời sống của người  ân cơ cực, 
các  hong trào chống thực  ân xâm lược  ường như  hông mang lại  ết quả  ã thể hiện lòng mong ước xuất 
hiện một lãnh tụ  iệt xuất của nông  ân  ến lãnh  ạo họ chống  àn á   ân tộc, chống ảnh hưởng ngoại lai,  ưa 
họ về với cội nguồn  ân tộc mà họ tin là có sức mạnh vô  ịch [28].   

 ùng với tính cứu thế, các tôn giáo nội sinh còn mang tính nhậ  thế, giú  người. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật 
giáo Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa  iều chủ trương học Phật tu thân, tu  lấ  tư tưởng Phật giáo làm nền tảng 
nhưng mục  ích tu vẫn là  ể trở thành người lương thiện, sống  úng với  ạo làm người, với gia  ình và xã hội, 
 hù hợ  với luân lý,  ạo thường. Do  ó, tu nhân th o  úng của  a tôn giáo nà  vẫn là thực hiện tứ  ại trọng ân, 
trong  ó ân tổ tiên cha mẹ, ân  ất nước  ược nhấn mạnh  ởi vì nó  hù hợ  với tinh thần tru ền thống của người 
 iệt. Đối với Đạo  ao Đài chỉ trừ  hái  hiếu Minh Tam Thanh  ô  i, còn lại các  hái  hác  ều tự x m là  hổ  ộ, 
tích cực tham gia vào cuộc sống hướng  ẫn  ồng  ào tu hành giải thoát. 

Mặt  hác, trong thời  ỳ  ấu tranh chống thực  ân Phá  xâm lược, hầu hết các tôn giáo nội sinh  ều tham gia một 
cách tích cực vào các cuộc  háng chiến giải  hóng  ân tộc. Nhiều tôn giáo  ản  ịa xuất hiện các anh hùng  ân tộc 
 ứng ra tậ  hợ  quần chúng nhân  ân tham gia  ựng làng lậ  ấ , nâng cao sản xuất, rèn lu ện võ nghệ  ể thực 
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hiện cuộc  háng chiến chống Phá , trong  ó có Đức Bổn sư Ngô Lợi, Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, quản cơ Trần 
 ăn Thành, anh hùng Ngu ễn Trung Trực… 

Hiện na , chức sắc và tín  ồ của các tôn giáo  ản  ịa vẫn  u  trì tru ền thống học Phật tu nhân  ã tích cực tham 
gia hoạt  ộng từ thiện xã hội với các hình thức  há  a  ạng  ể  hục vụ người nghèo và cả cộng  ồng.  ác tổ cơm 
cháo miễn  hí trong các  ệnh viện, trường học, xâ   ựng các tổ thuốc nam  ể chữa  ệnh cho người nghèo  hông 
mất tiền  hám chữa  ệnh, lậ   ội x  cứu thương, xâ   ựng nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo; xâ  
 ựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn như làm cầu,  ường, trường học trạm xá,  ường  iện, nước sạch, các công 
trình thủ  lợi làm tha   ổi  iện mạo và cuộc sống nông thôn. Những công trình nà   ược coi là việc thiện th o lẽ 
sống của  ạo, một cách tự ngu ện, tự giác mặc  ù tín  ồ  hần  ông còn nghèo  hó. Bằng những việc làm cụ thể, 
tín  ồ các tôn giáo  ang gó   hần giữ gìn và xâ   ựng một  ời sống tinh thần lành mạnh cho  ất nước [29, tr.52]. 

VI. KẾT LUẬN 

Kar  Mar   ã từng nói tôn giáo là thuốc  hiện của nhân  ân, nhưng  hi nghiên cứu quá trình hình thành và  hát 
triển các tôn giáo ở Nam Bộ thì chúng tôi thấ  nhận  ịnh nà  chỉ  úng trong những hoàn cảnh nhất  ịnh, ở  iệt 
Nam mặc  ù người  ân cũng có  ời sống tâm linh cao nhưng vẫn có sự cân  ằng,  hông  ến mức rơi vào tình 
trạng quá sùng  ạo,  ẫn  ến công  ích và gâ  chiến tranh tôn giáo. Do vậ , ở  iệt Nam (trường hợ  Nam Bộ)  hi 
mà các tôn giáo lớn  hông còn làm chỗ  ựa vững chắc cho  ân chúng  hi họ lâm vào tình cảnh  hó  hăn và  ế 
tắc (sự cai trị tàn  ộc của thực  ân Phá  và cái nhìn thờ ơ của triều  ình nhà Ngu ễn) thì họ sẵn sàng từ  o  to n 
gia o  o      th o mo  t to n gia o mơ i to t hơn. Tu  nhi  n,  o i ca nh xa  ho  i cu a nươ c ta no i chung, Nam Bo   no i ri  ng ch   
la   i  u  i   n ca n, song  i  u  i   n  u  va  ti  n qu   t go    ha n h  nh tha nh ca c to n gia o no  i sinh ch  nh la  ca c ti  n     
va n ho a  a  nh n nho m trong lòng xã hội Nam Bộ trước  ó, với những  iều  iện sẵn có, Nam Bộ như mảnh  ất 
lành  ã trở thành cái nôi sản sinh ra hầu hết các tôn giáo của  ân tộc.  ác tôn giáo mới ra  ời trên cơ sở  ế thừa 
và tiế  thu tinh hoa của các tôn giáo trước  ó,  ồng thời  ựa trên nền tảng vốn văn hóa tru ền thống của  ân tộc 
cho nên  iểu hiện của các tôn giáo nà  từ tư tưởng, giáo lý, nghi lễ, hệ thống thờ tự…  ều mang màu sắc  hu vực, 
tất cả tạo nên những nét  ặc thù cho  hé   hân  iệt với các tôn giáo  hác hiện  ang tồn tại trong  hạm vi cả 
nước. Mặc  ù, các tôn giáo  ản  ịa ra  ời trên  ịa  àn Nam Bộ nhưng ảnh hưởng của nó với các tộc người trên 
 hạm vi lãnh thổ nà   ường như rất mờ nhạt, có chăng chỉ là ảnh hưởng có mức  ộ trong  ời sống của người 
 iệt, còn  ối với các tộc người  hác như người  hăm, người Khm r, người Hoa thì hầu như  hông có tác  ộng gì 
 áng  ể. Tu  nhiên, các tôn giáo nội sinh ra  ời là sản  hẩm tất  ếu trong quá trình lịch sử của  ân tộc, nó  hông 
chỉ  á  ứng  ầ   ủ nhu cầu thuộc  ời sống tâm linh của cộng  ồng người  iệt Nam Bộ trong  ối cảnh mới mà 
còn  hù hợ  với  ặc  iểm văn hóa tru ền thống của  ân tộc,  o vậ  các tôn giáo nà  sớm  ược người  iệt tiế  
nhận và trở thành một  ếu tố  ặc thù tồn tại trong  òng chả  lịch sử của  ân tộc và có  iều  iện  hát triển ra các 
nước trên thế giới. 
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INDIGENOUS RELIGION OF THE SOUTH IN  
THE LATE 19th AND EARLY 20th CENTURY 

Nguyen Cong Truong 

ABSTRACT— The South of  i tnam has long s rv   as a conv rg nc   oint for th  countr ’s  iv rs  cultural valu s. Among 
the aspects of Southern culture, religions developed by the Vietnamese people in the late 19th and early 20th centuries has 
become a rare phenomenon in the historical process. Therefore, indigenous religions have quickly become the subject of 
many issues to help researchers continue to clarify the spiritual life of the people of the South, and the cultural picture of the 
South in general in the late 19th and early 20th centuries. With the desire to contribute a small part to the study of the 
religious life of the people of the South, we wrote this article to clarify the conditions of formation and characteristics of 
indigenous religions of the South in the late 19th and early 20th centuries. 

Keyword— Southern, religion, indigenous religion, characteristic. 
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